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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế- xã 

hội, cần được ưu tiên phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm 

tạo tiền đề cho phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo an ninh- quốc phòng, phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Chiến lược phát triển Giao thông vận 

tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [3] đã chỉ rõ: “Giao thông vận tải Việt Nam 

phải phát triển đồng bộ cả kết cấu hạ tầng, vận tải và công nghiệp giao thông vận tải 

theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa”; trong đó ngành công nghiệp ô tô  và xe 

máy thi công phải đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 60%,  tập trung chế tạo và lắp ráp ô tô và 

một số chủng loại xe máy thi công đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đủ sức 

cạnh tranh quốc tế. 

 Mạng lưới đường bộ của nước ta hiện nay có tổng chiều dài trên 256.684 km; 

trong đó có 17.288 km quốc lộ, 23.520 km tỉnh lộ, còn lại là đường địa phương. Theo 

thống kê của Bộ Giao thông vận tải, năm 2006 có  khoảng 45% tổng số km mặt quốc 

lộ, 15% tổng số km mặt đường tỉnh,  8%  tổng số km mặt đường huyện đã được phủ 

bê tông nhựa nóng và tỷ lệ này sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.  

 Để phục vụ nhu cầu về bê tông nhựa nóng (BTNN) trong xây dựng đường bộ, 

sân bay…; trong những năm qua đã có trên 500 trạm trộn BTNN được đưa vào sử 

dụng; trong đó phần lớn (khoảng 80%) là các trạm do Việt Nam chế tạo với chất 

lượng tương đương mà chi phí chỉ khoảng  50- 60% so với các trạm nhập ngoại. 

 Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy: Việc tính toán thiết kế các trạm 

trộn BTNN chế tạo trong nước chủ yếu dựa trên các tài liệu của nước ngoài, lựa chọn 

các tham số theo kinh nghiệm, trong đó có nhiều tham số có giá trị trong phạm vi 

rộng, gây khó khăn cho người thiết kế. Mặt khác, trong quá trình khai thác, sử dụng 

trạm trộn BTNN, việc theo dõi, đánh giá độ tin cậy của các khối máy chính và của 

toàn trạm chưa được quan tâm đúng mức để có biện pháp điều chỉnh khi thiết kế, chế 
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tạo cũng như dự phòng vật tư thay thế, bố trí lịch sửa chữa phù hợp với đặc điểm khai 

thác của trạm. 

Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định 

một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam 

chế tạo” là một hướng đi thiết thực giúp cho việc hoàn thiện hơn công tác thiết kế - 

chế tạo trạm trộn BTNN tại Việt Nam. 

2. Mục đích của luận án:  

 Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của các trạm trộn BTNN được chế tạo và khai 

thác ở Việt Nam; đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn; nghiên 

cứu ảnh hưởng của một số thông số đến công suất dẫn động buồng trộn và xác định 

các giá trị hợp lý của các thông số đó. Đây là cơ sở để hoàn thiện công tác thiết kế, 

chế tạo và khai thác trạm trộn BTNN ở Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:   

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án là trạm trộn và buồng trộn trạm 

trộn BTNN chế tạo tại Việt Nam, sử dụng để sản xuất BTNN hạt trung; chủ yếu khảo 

sát trong giai đoạn trộn khô là giai đoạn có mức độ tải trọng cao điển hình. 

4. Nội dung nghiên cứu: 

- Khảo sát, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và các khối máy chính trên trạm 

trộn BTNN chế tạo tại Việt Nam. 

- Nghiên cứu, đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn 

BTNN kiểu cưỡng bức, chu kỳ, hai trục ngang. 

- Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật đến công suất 

dẫn động buồng trộn BTNN. Xác định các giá trị hợp lý của một số thông số kỹ thuật 

theo mục tiêu chi phí năng lượng riêng thấp nhất và đảm bảo độ trộn đều của mẻ trộn. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: 

a/ Ý nghĩa khoa học: 
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- Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có ở trong nước và trên thế giới,  xác định 

quy luật chuyển động của các hạt vật liệu trong quá trình trộn của buồng trộn BTNN, 

làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng 

trộn. 

- Xây dựng và đề xuất công thức mới để tính toán công suất dẫn động buồng 

trộn BTNN. 

- Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến tiêu thụ năng lượng và độ đồng 

đều của mẻ trộn; xác định các giá trị tối ưu của các yếu tố này theo mục tiêu giảm chi 

phí công suất riêng, đảm bảo độ đồng đều của mẻ trộn. 

b/ Ý nghĩa thực tiễn: 

 Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sẽ là những tài liệu tham khảo cho các 

đơn vị sản xuất chế tạo buồng trộn BTNN vận dụng khi thiết kế các loại buồng trộn có 

dung lượng mẻ trộn khác nhau. 

6. Bố cục của luận án: 

 Nội dung của luận án gồm: 

- Mở đầu 

- Chương 1: Tổng quan về BTNN, thiết bị sản xuất BTNN và tình hình 

nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài của luận án. 

- Chương 2: Khảo sát, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và các khối máy 

chính trên trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo. 

- Chương 3: Nghiên cứu, đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động 

buồng trộn BTNN kiểu cưỡng bức, chu kỳ, hai trục ngang  

- Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm, xác định một số thông số kỹ thuật 

hợp lý của buồng trộn BTNN kiểu cưỡng bức, chu kỳ, hai trục ngang. 

- Kết luận và kiến nghị 
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- Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài Luận án. 

- Danh mục tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 

7. Điểm mới của Luận án: 

- Thông qua kết quả khảo sát, phân tích hoạt động của các trạm trộn BTNN 

đang khai thác ở Việt Nam, luận án đã thống kê được những  hỏng hóc thường gặp 

của trạm trộn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.  

 Bằng lý thuyết độ tin cậy, đánh giá mức độ tin cậy của các khối máy thuộc hệ 

cơ khí trên các trạm trộn, chỉ ra những khối máy có độ tin cậy thấp hơn, từ đó có 

hướng để tập trung giải quyết nâng cao độ tin cậy. 

 - Đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn trên cơ sở phân 

tích, kế thừa các công thức hiện có; đảm bảo phản ánh cơ bản các thành phần trở lực, 

đơn giản và thuận lợi cho vận dụng. Kết quả tính toán theo công thức mới sát với giá 

trị thực tế. 

 - Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình buồng trộn về ảnh hưởng của các yếu 

tố đến chất lượng trộn và mức độ tiêu thụ năng lượng riêng; xác định được các giá trị 

thông số kỹ thuật hợp lý cho buồng trộn. Việc rút ra kết luận về thay đổi tốc độ quay 

của trục trộn tương ứng với các mẻ trộn có dung lượng khác nhau mà không làm thay 

đổi thời gian trộn là rất có ý nghĩa và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 

Trong quá trình thực hiện luận án, tôi đã hết sức cố gắng để hoàn thành những 

nội dung đã đặt ra. Tuy nhiên, bản luận án khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Tôi 

rất mong nhận được các ý kiến chỉ dẫn của các nhà khoa học, các đồng nghiệp để bản 

luận án hoàn chỉnh hơn. 

 Trân trọng cảm ơn! 

                  Hà Nội, tháng 8  năm 2013 

                                                                                            Tác giả 
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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình nghiên cứu của tôi. Các số 

liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác./. 

 

 

 

 

                              Vũ Minh Đức 
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Tôi xin đƣợc trân trọng cảm ơn PGS-TS-NGND Nguyễn Đăng Điệm, PGS-TS- 

NGƢT Vũ Thế Lộc đã tận tình hƣớng dẫn tôi hoàn thành luận án này. 

 Trân trọng cảm ơn PGS-TS-NGUT Nguyễn Văn Vịnh, PGS-TS-NGUT 

Nguyễn Bính, PGS-TS-NGND Nguyễn Văn Hợp cùng các đồng nghiệp tại Bộ môn 

Máy Xây dựng- Xếp dỡ, Khoa Cơ khí Trƣờng Đại học Giao thông vận tải; GS-TSKH 

Phạm Văn Lang -Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, các nhà 

khoa học của Trƣờng Đại học Giao thông vận tải, Trƣờng Đại học Xây dựng, Trƣờng 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học - Công 

nghệ Giao thông vận tải… đã góp ý, giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận án. 

 Trân trọng cảm ơn KS Nguyễn Văn Liên- Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch, Th.S Lƣơng Xuân Chiểu cùng các Cán bộ của Phòng Thí nghiệm 

VILAS 47- Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (Trƣờng Đại học Giao 

thông vận tải) đã hỗ trợ tận tình trong việc chế tạo mô hình và tiến hành các thí nghiệm 

theo nội dung nghiên cứu. 

 Trân trọng cảm ơn Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Công ty Cơ khí Công trình 

(Tổng Công ty ô tô 1-5) và các đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ tôi trong việc khảo 

sát, thu thập số liệu phục vụ cho đề tài. 

 Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trƣờng Đại học Giao thông vận tải, lãnh đạo 

và cán bộ các đơn vị chức năng của Nhà trƣờng (Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng 

Khoa học- Công nghệ, Phòng Hành chính- Tổng hợp) đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi 

trong quá trình nghiên cứu. 

 Trân trọng cảm ơn những ngƣời thân trong gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng 

nghiệp đã động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành luận án./. 

                                                                           Hà Nội, tháng 7 năm 2013 

                                                  Vũ Minh Đức 
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